
 

  

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SNNMT-CNTY           Bình Định, ngày       tháng 6 năm 2025 

V/v đề nghị tăng cường kiểm soát 

dịch bệnh trên đàn vật nuôi và đẩy nhanh 

tiến độ tiêm phòng vaccine LMLM từ 

nguồn dự trữ quốc gia do trung ương 

hỗ trợ trên địa bàn tỉnh 

 

 

                  Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

 

 Hiện nay, tình hình thời tiết vẫn đang diễn diễn biến phức tạp, nắng nóng kết 

hợp những trận mưa bất thường. Theo dự báo của Trung tâm nghiên cứu khí tượng 

nông nghiệp “Trong các tháng 6, 7 và 8/2025, nắng nóng và nhiệt độ cao tiếp tục 

xuất hiện trên diện rộng cả nước…” làm suy giảm sức đề kháng, ảnh hưởng xấu 

đến sự sinh trưởng của đàn vật nuôi; nguy cơ xảy ra dịch bệnh là rất cao. 

 Để chủ động tổ chức triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh trên đàn vật nuôi. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công tác 

tiêm phòng, sử dụng hết nguồn vaccine LMLM do Trung ương hỗ trợ đã được 

UBND tỉnh phân bổ cho các địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị 

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan, phối hợp triển 

khai một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục triển khai đầy đủ các nội dung theo đề nghị của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường tại văn bản số 1331/SNNMN-CNTY ngày 18/4/2025 về việc phối 

hợp triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, 

gia cầm trên địa bàn tỉnh và văn bản số 1758/SNNMT-CNTY ngày 12/5/2025 về 

việc tổ chức tiếp nhận, bảo quản và triển khai tiêm phòng vaccine phòng bệnh Lở 

mồm long móng từ nguồn dự trữ quốc gia do Trung ương hỗ trợ.  

2. Chỉ đạo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp phối hợp UBND cấp xã tăng 

cường công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát, cảnh báo sớm dịch bệnh; kịp thời phát 

hiện, nhanh chóng phối hợp, bao vây, khống chế dịch bệnh, hạn chế lây lan dịch 

bệnh. Khuyến khích các cơ sở chăn nuôi đủ điều kiện, tư vấn nhân viên thú y cấp 

xã để hướng dẫn thực hiện tiêm phòng vaccine dịch tả heo châu Phi và theo dõi, 

giám sát hoạt động này.  

3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, 

với nội dung liên quan đến lợi ích của việc sử dụng vaccine phòng bệnh, chăn nuôi 

an toàn sinh học để người chăn nuôi chủ động thực hiện. 

4. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, theo dõi, giám sát tiêm phòng và thu hồi 

vỏ lọ vaccine sau tiêm phòng để kiểm soát, tổ chức xử lý tiêu hủy theo quy định. 

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, thống nhất lịch tiêm phòng, thời gian tiêm phòng cụ 

thể đến từng cấp thôn để người chăn nuôi sắp xếp công việc, giữ gia súc tại nhà 

tiêm phòng; đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng, đảm bảo sử dụng hết vaccine đã được 
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phân bổ và hoàn tất thủ tục thanh quyết toán theo quy định. 

5. Chỉ đạo UBND cấp xã, giao trách nhiệm cho Nhân viên thú y cấp xã phối 

hợp Trưởng cấp thôn tăng cường theo dõi, nắm bắt thông tin tình hình dịch bệnh 

và hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh, chăn nuôi an toàn sinh học và tự giác 

khai báo dịch bệnh với chính quyền địa phương, nhân viên thú y để phối hợp, kiểm 

tra, xử lý, kịp thời; tuyệt đối không được giấu dịch, bán chạy và giết mổ gia súc, 

gia cầm nghi mắc bệnh.  

6. Giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y: 

- Phân công lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật phụ trách địa bàn phối hợp các địa 

phương, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, đôn đốc công tác tiêm phòng và 

hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh đúng quy định, kịp thời 

phát hiện, phối hợp bao vây, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiêm phòng, kiểm dịch động vật, 

sản phẩm động vật vận chuyển tại gốc và hoạt động kiểm tra, phúc kiểm động 

vật, sản phẩm động vật tại Trạm Kiểm dịch động vật Cù Mông; Kiểm tra hoạt động 

mua bán, giết mổ gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm tại các cơ sở giết 

mổ, các chợ trên địa bàn tỉnh; ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng buôn bán gia 

súc, gia cầm chết, nghi mắc bệnh trên địa bàn tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường Bình Định đề nghị UBND các huyện, thị xã, 

thành phố quan tâm phối hợp, triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:   
- Như trên;                                                                                             

- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KHTH Sở; 

- Lưu: VT, CNTY.                                                                          

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 

 

Nguyễn Thị Tố Trân 
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Phụ lục  

BẢNG TỔNG HỢP CÁC NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH VỀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CÒN HIỆU LỰC 

(Tính đến ngày báo cáo) 

TT 
Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Tên trích 

yếu Nghị 

quyết 

Tóm tắt nội dung chính của Nghị 

quyết 

Phạm vi và đối 

tượng thụ hưởng 

chính sách 

Đề xuất Tiếp tục thực 

hiện hoặc sửa đổi, bổ 

sung, thay thế 

I Lĩnh vực Chăn nuôi, Thú y 

1 
12/2020/NQ-

HĐND 
17/07/2020 

Chính sách 

khuyến khích 

đầu tư xây 

dựng cơ sở 

giết mổ gia 

súc, gia cầm 

tập trung trên 

địa bàn tỉnh 

Bình Định, 

giai đoạn 

2021-2025 

Nghị quyết quy định các điều kiện 

ưu đãi, hỗ trợ về: 

-Miễn, giảm tiền thuê đất theo khu 

vực đầu tư. 

-Hỗ trợ chi phí đầu tư hạ tầng, thiết 

bị tùy theo hình thức giết mổ (cơ 

giới, bán cơ giới, thủ công), mức hỗ 

trợ tối đa từ 0,5 đến 5 tỷ đồng/dự án. 

-Hỗ trợ 100% phí dịch vụ và kiểm 

soát giết mổ năm đầu, 50% năm thứ 

hai cho các cá nhân sử dụng cơ sở 

giết mổ tập trung. 

- Tổ chức kinh tế, 

doanh nghiệp có dự 

án đầu tư xây dựng 

cơ sở giết mổ gia 

súc, gia cầm tập 

trung  

- Chính sách đang thực 

hiện hiệu quả, tiếp tục thu 

hút nhà đầu tư đang đầu 

tư, góp phần đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm 

- Đề xuất, tiếp tục thực 

hiện, gia hạn đến năm 

2028 (theo chủ trương 

của UBND tỉnh tại văn 

bản số 2381/UBND tỉnh 

ngày 26/3/2025) 

2 
24/2020/NQ-

HĐND 
6/12/2020 

Quy định 

nguồn kinh 

phí để thực 

hiện chính 

sách hỗ trợ 

phát triển 

1. Đối với vật tư thụ tinh nhân tạo bò 

(Tinh đông lạnh và dụng cụ thụ tinh 

nhân tạo bò) 

a) Ngân sách tỉnh và huyện, thị xã, 

thành phố: 50%. Tỷ lệ vốn giữa ngân 

sách tỉnh và các huyện, thị xã, thành 

phố được chi như sau: 

Các hộ chăn nuôi bò 

thịt chất lượng cao 

trong tỉnh Bình Định 

- Chính sách đã góp phần 

nâng cao chất lượng đàn 

bò, tỷ lệ bò lai đạt 93%, 

tăng số lượng bò thịt chất 

lượng cao, nâng cao hiệu 

quả chăn nuôi.  
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TT 
Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Tên trích 

yếu Nghị 

quyết 

Tóm tắt nội dung chính của Nghị 

quyết 

Phạm vi và đối 

tượng thụ hưởng 

chính sách 

Đề xuất Tiếp tục thực 

hiện hoặc sửa đổi, bổ 

sung, thay thế 

chăn nuôi bò 

thịt chất 

lượng cao 

tỉnh Bình 

Định, giai 

đoạn 2021-

2025 

- Thành phố Quy Nhơn: Ngân sách 

thành phố tự đảm bảo 100%; 

- Các huyện miền núi (An Lão, Vân 

Canh, Vĩnh Thạnh): Ngân sách tỉnh 

đảm bảo 100%; 

- Đối với 02 huyện trung du (Hoài 

Ân, Tây Sơn): Ngân sách tỉnh chi 

70%, ngân sách huyện chi 30%; 

- Các huyện, thị xã còn lại: Ngân 

sách tỉnh chi 50%, ngân sách các 

huyện, thị xã chi 50%. 

b) Vốn đối ứng của nông dân: 50%. 

2. Nitơ lỏng bảo quản tinh đông 

lạnh: Kinh phí thực hiện do ngân 

sách tỉnh và huyện chi trả 100% (Tỷ 

lệ vốn giữa ngân sách tỉnh và huyện, 

thị xã, thành phố được chi giống như 

đối với vật tư thụ tinh nhân tạo bò ). 

3. Bình công tác (dung tích 3,0 - 3,7 

lít): vốn của dẫn tinh viên 100%. 

4. Các nội dung khác: Bình chứa 

Nitơ lỏng 30 - 47 lít, đào tạo mới dẫn 

tinh viên, hội thi bò lai chất lượng 

cao, hội nghị, quản lý phí: Ngân sách 

tỉnh chi 100%.  

- Tiếp tục thực hiện 

-Đề xuất điều chỉnh phân 

cấp đối ứng kinh phí khi 

thành lập cấp xã mới 
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TT 
Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Tên trích 

yếu Nghị 

quyết 

Tóm tắt nội dung chính của Nghị 

quyết 

Phạm vi và đối 

tượng thụ hưởng 

chính sách 

Đề xuất Tiếp tục thực 

hiện hoặc sửa đổi, bổ 

sung, thay thế 

3 
33/2024/NQ-

HĐND 
12/12/2024 

Ban hành 

Nghị quyết 

quy định cơ 

chế hỗ trợ 

vaccine tiêm 

phòng; phòng 

chống dịch 

bệnh động 

vật trên địa 

bàn tỉnh Bình 

Định 

Các nội dung hỗ trợ chính: 100% 

kinh phí mua vaccine cho người chăn 

nuôi quy mô nhỏ (bao gồm cả hao 

hụt và các loại vaccine bắt buộc).  

Hỗ trợ thiệt hại do tiêm phòng như 

gia súc bị sẩy thai, phản ứng thuốc, 

tử vong (theo mức cụ thể từng loại 

động vật 

-Hỗ trợ kinh phí điều tra dịch tễ, 

giám sát mầm bệnh, giám sát tiêm 

phòng và tiền công tiêm phòng cho 3 

huyện miền núi. 

- Người chăn nuôi 

nông hộ, chăn nuôi 

trang trại quy mô 

nhỏ. 

- Các cơ quan, đơn 

vị, cá nhân thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ 

về lĩnh vực thú y 

trên địa bàn tỉnh 

Bình Định. 

 

- Chính sách hỗ trợ 

vaccine tiêm phòng cho 

đối tượng chăn nuôi nông 

hộ và quy mô nhỏ, dóp 

phần duy trì khống chế 

dịch bệnh toàn tỉnh trong 

nhiều năm qua, thúc đẩy 

phát triển chăn nuôi bền 

vững. 

-Tiếp tục thực hiện 

-Đề xuất điều chỉnh phân 

cấp đối ứng sau khi thành 

lập cấp xã (trước đây kinh 

phí đối ứng mua vaccine 

là ngân sách tỉnh và cấp 

huyện) 
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TT 
Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Tên trích 

yếu Nghị 

quyết 

Tóm tắt nội dung chính của Nghị 

quyết 

Phạm vi và đối 

tượng thụ hưởng 

chính sách 

Đề xuất Tiếp tục thực 

hiện hoặc sửa đổi, bổ 

sung, thay thế 

4 

16/2018/NQ-

HĐND 

 

19/7/2018 

 

Quy định 

mức hỗ trợ để 

khôi phục sản 

xuất nông 

nghiệp vùng 

bị thiệt hại do 

thiên tai, dịch 

bệnh trên địa 

bàn tỉnh Bình 

Định. 

 

Thiệt hại do dịch bệnh nguy hiểm: 

Hỗ trợ trực tiếp cho các hộ sản xuất 

chăn nuôi có gia súc, gia cầm phải 

tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh 

hoặc trong vùng có dịch bắt buộc 

phải tiêu hủy với mức hỗ trợ cụ thể 

như sau: Lợn: 30.000 đồng/kg hơi; 

Trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai: 40.000 

đồng/kg hơi; Gia cầm (gà, vịt, ngan, 

ngỗng): Từ 01 đến 28 ngày tuổi: 

15.000 đồng/con và Trên 28 ngày 

tuổi: 30.000 đồng/con. 

 

- Hỗ trợ trực tiếp 

cho các hộ sản xuất 

chăn nuôi có gia súc, 

gia cầm phải tiêu 

hủy bắt buộc do mắc 

dịch bệnh hoặc trong 

vùng có dịch bắt 

buộc phải tiêu hủy 

-Kịp thời hỗ trợ thiệt hại 

cho người chăn nuôi, sớm 

khôi phục sản xuất, yên 

tâm phát triển chăn nuôi. 

-Tiếp tục thực hiện 
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TT 
Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Tên trích 

yếu Nghị 

quyết 

Tóm tắt nội dung chính của Nghị 

quyết 

Phạm vi và đối 

tượng thụ hưởng 

chính sách 

Đề xuất Tiếp tục thực 

hiện hoặc sửa đổi, bổ 

sung, thay thế 

1. Hỗ trợ phát triển sản xuất chăn 

nuôi gà thả đồi. 

a) Nội dung hỗ trợ: 
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TT 
Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Tên trích 

yếu Nghị 

quyết 

Tóm tắt nội dung chính của Nghị 

quyết 

Phạm vi và đối 

tượng thụ hưởng 

chính sách 

Đề xuất Tiếp tục thực 

hiện hoặc sửa đổi, bổ 

sung, thay thế 

6 
32/2024/NQ-

HĐND 
12/12/2024 

Sửa đổi, bổ 

sung khoản 3 

Điều 1 của 

Nghị quyết 

số 

06/2022/NQ-

HĐND ngày 

20/7/2022 

của Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

Bình Định về 

chính sách 

khuyến khích 

nuôi gà thả 

đồi trên địa 

bàn tỉnh Bình 

Định, giai 

đoạn 2022-

2026 

Hỗ trợ phát triển sản xuất chăn nuôi 

gà thả đồi: 

a) Nội dung hỗ trợ: 

- Hỗ trợ 70% chi phí con giống gà 01 

ngày tuổi cho 02 lứa nuôi trong năm, 

hỗ trợ 02 năm liên tục, tối đa không 

quá 10.000 đồng/con. 

b) Điều kiện hỗ trợ: 

- Quy mô chăn nuôi tối thiểu 2.000 

con gà thịt cho 01 lứa nuôi. 

- Có điều kiện xây dựng chuồng nuôi 

đảm bảo an toàn sinh học và diện 

tích đồi để thả tối thiểu 1.000 m
2
; vị 

trí xây dựng chuồng trại đảm bảo 

khoảng cách theo quy định tại khoản 

4 Điều 1 Thông tư số 18/2023/ TT-

BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT 

-Nghị quyết này quy 

định Chính sách 

khuyến khích phát 

triển sản xuất chăn 

nuôi gà thả đồi ở các 

huyện trung du, 

miền núi trên địa 

bàn tỉnh Bình Định 

và xây dựng cơ sở 

giết mổ, chế biến, 

bảo quản và tiêu thụ 

gà thả đồi trên địa 

bàn tỉnh. 

Đối tượng áp dụng: 

Hộ chăn nuôi, tổ 

hợp tác, hợp tác xã, 

doanh nghiệp trong 

nước tham gia liên 

kết sản xuất, giết 

mổ, chế biến, bảo 

quản, tiêu thụ sản 

phẩm gà thả đồi. 

Tiếp tục thực hiện 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-18-2023-tt-bnnptnt-sua-doi-thong-tu-23-2019-tt-bnnptnt-hoat-dong-chan-nuoi-592962.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-18-2023-tt-bnnptnt-sua-doi-thong-tu-23-2019-tt-bnnptnt-hoat-dong-chan-nuoi-592962.aspx
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7 
33/2022/NQ-

HĐND 
12/10/2022 

Chính sách 

khuyến khích 

đầu tư, phát 

triển nông 

nghiệp ứng 

dụng công 

nghệ cao trên 

địa bàn tỉnh 

Bình Định, 

giai đoạn 

2022-2026 

(Trồng trọt, 

Chăn nuôi, 

Thủy sản) 

Nội dung hỗ trợ Lĩnh vực chăn nuôi: 

Hỗ trợ một lần kinh phí sau đầu tư 

cho các đối tượng thực hiện Dự án 

chăn nuôi lợn ứng dụng công nghệ 

cao với những nội dung: (i) Lắp đặt 

hệ thống làm mát, kiểm soát nhiệt độ 

tự động, bán tự động; lắp đặt hệ 

thống phân phối thức ăn, nước uống 

tự động, bán tự động: Mức hỗ trợ là 

50% chi phí nhưng tối đa không quá 

150 triệu đồng cho 01 dự án. (ii) Xây 

dựng và chứng nhận VietGAHP: 

Mức hỗ trợ là 100% chi phí nhưng 

tối đa không quá 40 triệu đồng cho 

01 dự án. 

- Phạm vi điều 

chỉnh: Quy định này 

quy định một số 

chính sách hỗ trợ 

của Nhà nước cho 

các đối tượng đầu tư 

phát triển nông 

nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao trên 

địa bàn tỉnh Bình 

Định, giai đoạn 

2022-2026, gồm các 

lĩnh vực trồng trọt, 

chăn nuôi và thủy 

sản. 

- Đối tượng áp dụng: 

Hợp tác xã, tổ hợp 

tác, trang trại, hộ gia 

đình, cá nhân tham 

gia đầu tư phát triển 

nông nghiệp công 

nghệ cao thuộc các 

lĩnh vực trồng trọt, 

chăn nuôi, thủy sản 

trên địa bàn tỉnh. 

-Tiếp tục thực hiện 

-Tuy nhiên, triển khai 

chính sách còn gặp nhiều 

khó khăn, nhiều trang trại 

đăng ký nhu cầu hưởng 

lợi chính sách, nhưng 

vướng về quy định 

khoảng cách và nguồn 

gốc đất đai 

-Đề xuất xem xét, tăng 

mức hỗ trợ 
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